CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Marketing du lịch
Mã môn học: KTT4230
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí:
+ Marketing du lịch là môn học chuyên ngành thuộc nhóm các môn học tự chọn trong chương trình đào tạo.
+ Marketing du lịch được bố trí giảng dạy sau khi đã học môn Tổng quan du lịch và khách sạn, văn hóa ẩm thực...
- Tính chất: 
+ Marketing du lịch là môn học lý thuyết.
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc hết môn.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Trình bày được một số khái niệm cơ bản của Maketing du lịch, vai trò và các hoạt động marketing trong kinh doanh du lịch.
+Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường du lịch
· Kỹ năng:
+ Nghiên cứu được thị trường du lịch và lựa chọn được thị trường mục tiêu.
+ Xây dựng và thực hiện được các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và quảng bá sản phẩm du lịch.
+ Lập được kế hoạch markting cho doanh nghiệp du lịch;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo,cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
	+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Khái quát chung về marketing du lịch
	3
	3
	0
	0

	
	1. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động Marketing
1.1. Nhu cầu 
1.2. Mong muốn 
1.3. Cầu
1.4. Trao đổi 
	
	
	
	

	
	2. Marketing du lịch		
2.1. Khái niệm Marketing du lịch
2.2. Vai trò của Marketing du lịch
2.3. Các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Thị trường du lịch 
	8
	8
	0
	0

	
	1. Thị trường du lịch		
1.1. Khái niệm thị trường du lịch
1.2. Đặc điểm của thị trường du lịch
1.3. Phân loại của thị trường du lịch
	
	
	
	

	
	2. Cung và cầu trên thị trường du lịch	
2.1. Cung du lịch và các đặc trưng của cung du lịch
2.2. Cầu du lịch và các đặc trưng của cầu du lịch
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch
3.1. Phát hiện và hình thành mục tiêu nghiên cứu
3.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
3.3. Thu thập thông tin
3.4. Xử lý thông tin
3.5. Báo cáo kết quả.
	
	
	
	

	
	4. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu	
4.1. Phân đoạn thị trường
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Các căn cứ để phân đoạn thị trường trong Marketing du lịch
4.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.2.1. Khái niệm
4.2.2. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Chính sách sản phẩm trong du lịch
	8
	7
	0
	1

	
	1. Sản phẩm du lịch		
1.1. Khái niệm sản phẩm du lịch
1.2.Những yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch
1.3. Đặc điểm sản phẩm du lịch
1.4. Một số mô hình sản phẩm du lịch tiêu biểu
	
	
	
	

	
	2. Chính sách sản phẩm trong du lịch		
2.1. Khái niệm chính sách sản phẩm du lịch
2.2. Vai trò của chính sách sản phẩm du lịch
2.3. Nội dung của chính sách sản phẩm du lịch du lịch
	
	
	
	

	
	Bài kiểm tra số 1
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Chính sách giá trong du lịch 
	6
	6
	0
	0

	
	1. Khái quát chung về chính sách giá	
1.1. Khái niệm giá
1.2. Khái niệm về chính sách giá
1.3. Vai trò của chính sách giá
	
	
	
	

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá			
2.1. Các yếu tố bên trong
2.2. Các yếu tố bên ngoài
	
	
	
	

	
	3. Nội dung của chính sách giá	
3.1. Xác định mục tiêu của chính sách giá
3.2. Các phương án xây dựng giá
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Chính sách phân phối trong du lịch
	5
	4
	0
	1

	
	1. Khái quát chung về chính sách phân phối 		
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của kênh phân phối
	
	
	
	

	
	2. Kênh phân phối trong kinh doanh du lịch                          
2.1. Phân loại kênh phân phối
2.2. Các loại kênh phân phối trong kinh doanh du lịch
	
	
	
	

	 Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Khái quát chung về Marketing du lịch		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình  bày được các khái niệm cơ bản của marketing và marketing du lịch;
- Xác định được các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.
- Giải thích được vai trò của marketing du lịch;
- Hình thành nhận thức đúng đắn về marketing trong hoạt động du lịch.
2. Nội dung của chương:
2.1. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động Marketing
2.1.1. Nhu cầu 
2.1.2. Mong muốn 
2.1.3. Cầu
2.1.4. Trao đổi 
2.2. Marketing du lịch		
2.2.1. Khái niệm Marketing du lịch
2.2.2. Vai trò của Marketing du lịch
2.2.3. Các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.	
Chương 2: Thị trường du lịch						Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
	- Trình bày được các khái niệm vể: thị trường, cung, cầu của thị trường du lịch, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu;
	- Phân tích được đặc điểm của thị trường du lịch;
	- Phân tích được các đặc trưng của cung và cầu trên thị trường du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường du lịch;
	- Giải thích được các tiêu thức phân đoạn thị trường;
	- Liệt kê được các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu;
- Phân đoạn được thị trường và lựa chọn được thị trường mục tiêu;
- Tuân thủ đúng các phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu;
- Nghiêm túc, tự giác và hình thành nhận thức đúng đắn về thị trường du lịch.
2. Nội dung của chương:
2.1. Thị trường du lịch				
2.1.1. Khái niệm thị trường du lịch
2.1.2. Đặc điểm của thị trường du lịch
2.1.3. Phân loại của thị trường du lịch
2.2. Cung và cầu trên thị trường du lịch	
2.2.1. Cung du lịch và các đặc trưng của cung du lịch
2.2.2. Cầu du lịch và các đặc trưng của cầu du lịch
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường du lịch
2.3. Phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch
2.3.1. Phát hiện và hình thành mục tiêu nghiên cứu
2.3.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
2.3.3. Thu thập thông tin
2.3.4. Xử lý thông tin
2.3.5. Báo cáo kết quả.		
2.4. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu	
2.4.1. Phân đoạn thị trường
2.4.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu
Chương 3. Chính sách sản phẩm trong du lịch			 Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
	- Trình bày được khái niệm sản phẩm du lịch và các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch;
	- Trình bày được khái niệm chính sách sản phẩm du lịch và nội dung của chính sách sản phẩm du lịch;
	- Phân tích được những đặc điểm của sản phẩm du lịch;
	- Liệt kê được một số mô hình sản phẩm du lịch tiêu biểu;
	- Trình bày được các đặc điểm của các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm du lịch;
	- Áp dụng được các bước xây dựng sản phẩm mới trong thực tế nghề nghiệp.
- Hình thành nhận thức đúng đắn về chính sách sản phẩm trong du lịch.
2. Nội dung của chương:
2.1. Sản phẩm du lịch						
2.1.1. Khái niệm sản phẩm du lịch
2.1.2.Những yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch
2.1.3. Đặc điểm sản phẩm du lịch
2.1.4. Một số mô hình sản phẩm du lịch tiêu biểu
2.2. Chính sách sản phẩm trong du lịch		
2.2.1. Khái niệm chính sách sản phẩm du lịch
2.2.2. Vai trò của chính sách sản phẩm du lịch
2.2.3. Nội dung của chính sách sản phẩm du lịch du lịch
Kiểm tra
Chương 4. Chính sách giá trong du lịch				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và nội dung của chính sách giá;
- Liệt kê được các phương pháp xác định giá trong du lịch;
	- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá trong du lịch;
- Vận dụng được chiến lược giá cho sản phẩm trong du lịch;
- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi đưa ra các chính sách giá và ý thức được tầm quan trọng của chính sách giá trong hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Nội dung của chương:
2.1. Khái quát chung về chính sách giá	
2.1.1. Khái niệm giá
2.1.2. Khái niệm về chính sách giá
2.1.3. Vai trò của chính sách giá
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá			
2.2.1. Các yếu tố bên trong
2.2.2. Các yếu tố bên ngoài
2.3. Nội dung của chính sách giá	
2.3.1. Xác định mục tiêu của chính sách giá
2.3.2. Các phương án xây dựng giá					
Chương 5. Chính sách phân phối trong du lịch 			Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, vai trò và chức năng của kênh phân phối;
- Trình bày được nội dung của chính sách phân phối trong du lịch;
- Trình bày được kênh phân phối trong kinh doanh du lịch;
- Thiết lập được kênh phân phối cho doanh nghiệp du lịch;
- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi đề xuất chính sách phân phối của sản phẩm du lịch.
2. Nội dung của chương:
2.1. Khái quát chung về chính sách phân phối 		
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Vai trò của kênh phân phối
2.2. Kênh phân phối trong kinh doanh du lịch                          
2.2.1. Phân loại kênh phân phối
2.2.2. Các loại kênh phân phối trong kinh doanh du lịch
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
	- Giáo trình Marketing du lịch,
	- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,
	- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 
4. Các điều kiện khác:
	- Điều kiện tự học tập.
	+ Thư viện nhà trường.
	- Điều kiện kiểm tra hết môn học: Theo Quy định hiện hành của nhà trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Thị trường du lịch;					
+ Cung và cầu trên thị trường du lịch;
+ Sản phẩm du lịch;						
+ Chính sách sản phẩm ;	
- Kỹ năng:		
+ Một số phương pháp xác định giá trong du lịch;           
+ Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối trong du lịch	
+ Các hình thức hoạt động xúc tiến quảng bá trong du lịch; 
+ Lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp du lịch.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện tốt vai trò của mình đối với các hoạt động Marketing du lịch.
2. Phương pháp: Thi kết thúc môn theo hình tức tự luận hoặc trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học áp dụng cho sinh viên Trung cấp Kỹ thuật làm bánh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
	- Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết trình, giảng giải, thảo luận, chiếu hình ảnh - clip minh họa.
+ Hướng dẫn tự học,
+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch hoặc marketing.
+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch.
+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.
+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng chương, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: từ Chương 2 đến chương 7.
4. Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Trùng Khánh - Giáo trình Marketing du lịch, NXB Lao động Xã hội - 2006.
- Hà Khánh Nam Giao - Giáo trình Marketing du lịch, NNB Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
- Diệp Anh, Minh Đức – Marketing hiện đại, NXB Lao động Xã hội - 2008.
- Philip Koller - Marketing căn bản.
- Ngô Minh Cách, Đào Thị Minh Thanh – Quản trị Marketing , NXB Tài Chính, 2009.
- Trương Đình Chiến – Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.
- Nguyễn Viết Lâm – Nghiên cứu Marketing những Chương tập tình huống, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2006.
- Nguyễn Văn Lưu –Thị trường du lịch, NXB Lao động Xã hội – 2009.
- Tổng cục du lịch – Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến du lịch  - 2012.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2021
	TRƯỞNG KHOA
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